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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC TẬP KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHÊ MAY VÀ THỜI TRANG
Số đơn vị học trình
:  4 ĐVHT (120 tiết) 

(Áp dụng từ khóa 2015)
I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vò trí và điều kiện tiên quyết thực hiện học phần:

- Môn học TT kỹ thuật may cơ bản là môn học trình bày những kiến thức cơ bản về các đường may tay, các đường may máy cơ bản ngành may. Môn học này được bố trí  phần đầu chương trình.   
2/ Mục tiêu: 

     2.1.Về kiến thức:

Học sinh có khái niệm các đường may tay, may máy cơ bản, lắp ráp một số chi tiết chủ yếu của trang phục cơ bản .

     2.2.Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng phân tích các kiểu đường may, các thao tác may cơ  bản, yêu cầu kỹ thuật trang phục. 
     2.3.Về thái độ:

      Học sinh phát huy khả năng ứng dụng  vào thực tiễn sản xuất.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	SỐ TIẾT

	
	
	

	Bài 1
	May các đường may tay, sang dấu
	5

	Bài 2
	May các đường may máy cơ bản
	5

	Bài 3
	May các dạng đường nối vải cơ bản
	5

	Bài 4
	May  các dạng đường viền cơ bản
	5

	Bài 5
	May ly, chiết quần áo
	5

	Bài 6
	May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
	5

	Bài 7
	May các đường xẻ trụ
	5

	Bài 8
	May cổ tròn, vuông
	5

	Bài 9

	May bâu  lá sen tròn
	5

	Bài 10

	May bâu  dalton rời
	5

	Bài 11
	May bâu sơ mi
	5

	Bài 12
	May bâu caré liền
	5

	Bài 13
	Tra  tay áo thường
	5

	Bài 14
	Tra  tay áo phồng
	5

	Bài 15
	May trụ tay, machete
	5

	Bài 16
	May thun quần, may cửa quần
	5

	Bài 17
	May túi mổ 1 viền
	5

	Bài 18
	May túi mổ 2 viền
	5

	Bài 19
	May  túi  xéo quần âu
	10

	Bài 20
	May  túi  thẳng quần âu
	5

	Bài 21
	May túi hàm ếch
	5

	Bài 22
	May lưng quần âu, may passant
	5

	
	Ôn tập
	5

	TỔNG CỘNG
	120


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT
Bài 1: CÁC ĐƯỜNG MAY TAY CƠ BẢN, SANG DẤU
MUÏC TIÊU:
1. Về kiến thức:
Sinh viên phát biểu qui trình may các đường may tay cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
2. Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng may được các đường may tay cơ bản, đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác:
· Đường may lược phải giữ chắc mép vải vào đúng vị trí, không nằm trùng lên mũi may chính.

· Đường may luôn phải nằm giữa hai lớp vải, không lộ mũi chỉ ở mặt trái và phải sản phẩm.

· Đường vắt đều nhau, không nhăn, không rút.

· Mũi thùa khuy đều nhau, chặt mũi, vừa với nút áo.

· Kết nút đúng vị trí, chắc chắn.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1 m vải khổ 1,2m .

8 nút sơ mi.
Chỉ may.

Phấn may.
2. DỤNG CỤ:
Thước gỗ 50cm.

Thước dây 150cm.

Kéo cắt vải.

Kim may tay.

Kéo bấm.
3. THIẾT BỊ:
Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May hoàn thành  các đường may tay cơ bản mỗi kiểu 3 đường.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may

Cụm may lược
Cụm vắt chữ V
Cụm may luôn

Cụm thùa khuy thường
Cụm kết nút
III.  
NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Baøi 2: CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
MUÏC TIÊU:
1. Về kiến thức:

Sinh viên phát biểu qui trình may các đường may máy cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
2. Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng may may các đường may máy cơ bản:

· Đường may can rẽ êm sang 2 bên.

· Đường may diễu đều, êm phẳng.

· Đường may lộn êm phẳng, se đều mép gấp.

· Đường may ép êm phẳng, thẳng đều, song song.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1 m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.
2. DỤNG CỤ:
 Thước gỗ 50cm.

 Thước dây 150cm.

 Kéo cắt vải.

 Kim may máy.
 Kim may tay.

 Kéo bấm.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May hoàn thành  may các đường may máy cơ bản, mỗi kiểu 3 đường.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may

Cụm may can
Cụm may diễu

Cụm may lộn 

Cụm may ép

III.  NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 3: CÁC DẠNG ĐƯỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN
      MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may các dạng đường nối vải cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may được may các dạng đường nối vải cơ bản:

· Đường nối vải canh dọc với canh ngang: sắp bằng mép, vải canh ngang không bị giãn, nhăn vặn.
· Đường nối vải canh dọc với canh xéo sắp: bằng mép, vải canh xéo không bị giãn, nhăn vặn.
· Đường nối vải canh ngang với canh xéo: sắp bằng mép, vải canh xéo không bị giãn, nhăn vặn.

· Đường nối vải canh xéo với canh xéo: sắp bằng mép, không bị giãn, nhăn vặn.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1 m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.
2. DỤNG CỤ:
Thước gỗ 50cm.

Thước dây 150cm.

 Kéo cắt vải.

 
Kim may máy

 
Kim may tay.

 Kéo bấm.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:


May hoàn thành  may các dạng đường nối vải cơ bản, mỗi kiểu 3 đường.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may

Cụm nối vải canh dọc với canh ngang
Cụm nối vải canh dọc với canh xéo

Cụm nối vải canh ngang với canh xéo

Cụm nối vải canh xéo với canh xéo
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 4: CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIẾN CƠ BẢN
      MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may các dạng đường viền cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
2. Về kỹ năng:    
Sinh viên có khả năng may được các dạng đường viền cơ bản:

· Đường viền tròn đều, không nhăn vặn, ôm sát mép vải, không bị sụp mí ở mặt trái sản phẩm, tròn.

· Đường viền dẹp êm phẳng, không nhăn vặn, ôm theo hình dáng của sản phẩm.         
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1 m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.
2. DỤNG CỤ:
Thước gỗ 50cm.

 Thước dây 150cm.

 
Kéo cắt vải.

 
Kim may máy

 Kim may tay.

 
Kéo bấm.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

 Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May hoàn thành  may các dạng đường viền cơ bản, mỗi kiểu 3 đường.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Qui trình may

Cụm may viền tròn đôi

Cụm may viền tròn chiếc

Cụm may viền dẹp lật vô trong
Cụm may viền dẹp lật ra ngoài

III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 5: KỸ THUẬT MAY  LY, CHIẾT QUẦN ÁO
      MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may các dạng ly chiết quần áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may được may các dạng các dạng ly chiết quần áo: không nhăn, vặn, đầu ly nhọn, không xếp hay nhíu vải, ly không nhăn, không vặn, đối xứng cạnh.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1 m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.
2. DỤNG CỤ:
Thước gỗ 50cm.

Thước dây 150cm.

Kéo cắt vải.

Kim may máy.
Kim may tay.

Kéo bấm.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May hoàn thành  may các dạng ly chiết quần áo, mỗi kiểu 3 sản phẩm.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Qui trình may

Cụm may ly

Cụm may chiết

III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
BÀI 6: KỸ THUẬT MAY TÚI ĐẮP, NẮP TÚI, NẸP ÁO, LAI ÁO.

           MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may được may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo:
· Túi đắp: đúng vị trí, cạnh phía nẹp phải song song với với đinh áo,miệng túi   phải thẳng đều, góc túi nếu vuông thì phải vuông, nếu tròn thì phải tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng,  chặn hai đầu miệng túi phải đối xứng, bền chắc. nếu sản phẩm là vải caro, kẻ sọc túi phải đâu sọc với thân, đuờng diễu túi phải cách đều mép 1 mm, êm phẳng không nhăn rút. 

· Nẹp áo: thẳng đều, không nhăn, vặn.
· Lai áo: êm phẳng, không bai giãn, nhăn vặn, không sụp mí, đường may lai phải đều.
 
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1 m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.
2. DỤNG CỤ:
Thước gỗ 50cm.

Thước dây 150cm.

Kéo cắt vải.

Kim may máy.

Kim may tay.

Kéo bấm.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN :
May hoàn thành  may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, lai áo, mỗi kiểu 3 sản phẩm
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Qui trình may
Cụm may nẹp áo bên khuy

Cụm may nẹp áo bên nút
Cụm may túi đắp

Cụm may nắp túi

Cụm  may lai thường
Cụm may lai vạt bầu

III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 7: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG XẺ

MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may các kiểu đường xẻ 2 trụ, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may đường xẻ 2 trụ:
- Đường xẻ thẳng, góc nhọn, không nhăn không bể góc, hai bên đối xứng, vòng cổ êm, tròn đều.
- Đường xẻ vuông góc, thẳng đều không nhăn vặn, không bể góc, che kín đường xẻ, đường diễu không sụp mí, hai đầu trụ bâu áo phải đối xứng, đúng thông số kích thước.
 
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1 mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo.

2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 trụ 
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may

Cụm may đường xẻ hai trụ
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 8:KỸ THUẬT MAY CỔ TRÒN, VUÔNG

MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:
Sinh viên phát biểu qui trình may cổ tròn cổ vuông, phân tích  những hư hỏng và cách khắc phục. 

2. Về kỹ năng: 
  
   Sinh viên có khả năng may: 

· Cổ tròn đều, các điểm vai giữa cổ trên thân trên nẹp khớp với nhau, nẹp nằm êm trên cổ áo, không le mí ra ngòai, đảm bảo độ le mí nẹp vào bên trong cổ áo 1mm.
· Cổ vuông các điểm vai giữa cổ trên thân trên nẹp khớp với nhau, nẹp nằm êm trên cổ áo, không le mí ra ngòai, đảm bảo độ le mí nẹp vào bên trong cổ áo 1mm, góc nhọn không bể góc, nhíu góc.

3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo hột.

2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 cổ tròn, 3 cổ vuông.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may

Cụm may cổ tròn 
Cụm may cổ vuông
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 9: KỸ THUẬT MAY BÂU LÁ SEN TRÒN

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
 Sinh viên phát biểu qui trình may bâu lá sen, phân tích  những hư hỏng và  cách khắc phục.
2. Về kỹ năng:
  
  Sinh viên có khả năng may 

·  Bâu lá sen  không nhăn, vặn, không le mí, đường may mí cổ êm phẳng đều, hai đầu họng cổ 2 đầu bâu, khoảng cách từ hai
  đầu bâu đến đường gấp đinh áo phài đối xứng nhau, bâu đúng thông số kích thước.

3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2  mét vải khổ 1,2m
Chỉ may.
Phấn may.
Keo mỏng.

2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 bâu lá sen.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
Cụm may bâu lá sen tròn

III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 10: KỸ THUẬT MAY BÂU DALTON RỜI
         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may bâu dalton rời, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may bâu dalton rời:

·  Bâu dalton rời có ve áo nằm êm trên thân, đầu bâu, ve phải nhọn góc, đường may mí cổ phải êm phẳng không nhăn, vặn, hai đầu họng cổ, hai đầu lá bâu, hai đầu ve phải đối xứng với nhau, đảm bảo độ le mí các chi tiết, đúng thông số kích thước.

3. Về thái độ:. 

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2  mét vải khổ 1, 2m
Chỉ may.
Phấn may.
Keo. 
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 bâu dalton 
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Bài 11: KỸ THUẬT MAY BÂU SƠ MI

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may bâu sơ mi, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may bâu sơ mi:
· Đúng thông số kỹ thuật,  lá bâu, chân bâu phải nhọn góc, đường may mí  chân cổ phải  vừa che kín đường tra cổ, hai đầu họng cổ,  hai đầu lá bâu,  hai đầu chân bâu phải đối xứng với nhau, bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh..
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2  mét vải khổ 1,2 m
Chỉ may
Phấn may.
Keo  sơmi.
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 bâu sơ mi
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 12: KỸ THUẬT MAY BÂU CARÉ LIỀN

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may bâu caré liền, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 


Sinh viên có khả năng may bâu caré liền:

· Đúng thông số kỹ thuật, đầu lá bâu phải nhọn góc, đường may mí  chân cổ phải  vừa che kín đường tra cổ, êm phẳng, hai đầu lá bâu, hai đầu nẹp  đinh áo phải đối xứng với nhau, đảm bảo độ le mí các chi tiết.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2  mét vải khổ 1,2 m

Chỉ may.
Phấn may.

Keo.  
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.
 Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 bâu caré liền
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Bài 13: KỸ THUẬT TRA TAY THƯỜNG

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình tra tay thường, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng tra tay thường:

· Đúng thông số kỹ thuật, đường sóng tay trùng với điểm chồm vai trên thân, 

· Tay tròn: sườn tay lệch với sườn thân về phía trước 1 cm, đảm bảo độ cầm ở tay áo, tra tay tròn đều, mọng, tay đứng , không quắp.
· Tay đoạn: sườn tay trùng với sườn thân, tay êm, không nhăn , nhíu vải.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
Tra  thành phẩm 3 bộ tay áo
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
Tra tay tròn.

Tra tay đoạn.

III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 14: KỸ THUẬT TRA TAY PHỒNG

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình tra tay phồng, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng tra tay phồng:.

· Đúng thông số kỹ thuật, đường sóng tay trùng với điểm chồm vai trên thân, sườn tay lệch với sườn thân về phía trước 1 cm, Tay dún đều tập trung ở phần đầu vai.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
              2  mét vải khổ 1,2m


Chỉ may.
   Phấn may.


Keo. 
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
Tra  thành phẩm 3 bộ  tay áo.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III.  NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 15: KỸ THUẬT MAY TRỤ TAY, MANCHETTE

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may trụ tay, machette,  phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.

2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may trụ tay, machette:
· Đường tra trụ tay phải thẳng, cách đều mép vải, không bị sụp mí.

· Manchette phải sát đầu trụ tay, đảm bảo đô vuông góc, đường tra không bị sụp mí, đảm bảo độ cân xứng hai cửa tay, hai đầu      trụ, vị trí xếp ly cửa tay, đường diễu manchette phải đều, đảm bảo độ le mí vào bên trong.
·  Đúng thông số kỹ thuật. 
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.

Keo. 
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
Tra  thành phẩm 3 bộ tay manchette.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
Cụm trụ tay

Cụm manchette tay

III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Bài 16: KỸ THUẬT MAY THUN QUẦN,  MAY CỬA  QUẦN

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may thun quần, may cửa quần, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
  Sinh viên có khả năng may thun quần, may cửa quần:

· May thun quần: mép vải ôm sát vào thân , đường diễu cách mép thun 1mm, đường diễu thun phải  thẳng,  cách đều, không bị vặn, xếp li xương cá, thun dàn đều trên lưng quần .

· May cửa quần: đường diễu cửa quần sau khi may xong phải thẳng đều,  không nhăn , vặn, không nối chỉ , dây kéo êm phẳng không dợn sóng, cửa quần phủ kín khóa
3. Về thái độ:
· Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
2 mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo.
 2 mét thun 3cm.  
3 dây kéo.
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.
Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 dây kéo, 3 lưng thun. 

II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
Cụm may thun quần

Cụm may thun quần

III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Bài 17: KỸ THUẬT MAY TÚI MỔ 1 VIỀN

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:
Sinh viên phát biểu qui trình may túi mổ 1 viền, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
   Sinh viên có khả năng may túi mổ 1 viền:

· Miệng túi phải vuông, không nhăn, không bể, diễu miệng túi phải đều đẹp, cơi túi phải đều, thẳng che kín miệng túi, lót túi, đáp    túi phải êm phẳng, đảm bảo đúng thông số.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.

Keo.
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm  3 túi mổ 1 viền.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 18: KỸ THUẬT MAY TÚI MỔ 2 VIỀN

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may túi mổ 2 viền, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may túi mổ 2 viền:

Miệng túi phải vuông, không nhăn, không bể, diễu miệng túi phải đều đẹp, cơi túi phải đều, thẳng che kín miệng túi, hai viền cơi túi phải đều và sát nhau, lót túi, đáp túi phải êm phẳng, đảm bảo đúng thông số.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1  mét vải khổ 1,2m

Chỉ may

Phấn may.

Keo 
2. DỤNG CỤ:
Máy may.

Bàn ủi.
3. THIẾT BỊ:
Máy may
Bàn ủi
4. THỰC HIỆN:
May  thành phẩm 3 túi mổ 2 viền.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Bài 19: KỸ THUẬT MAY TÚI XÉO QUẦN ÂU

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may xéo quần âu, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may túi xéo:

· Miệng túi êm phẳng không nhăn, không vặn, miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần,  đáp túi phải che kín lót túi, diễu miệng túi phải đều đẹp không nối chỉ, lót túi , đáp túi phải êm phẳng, không nhăn  không cộm, đảm bảo đúng thông số.

3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo. 
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 túi xéo.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 20: KỸ THUẬT MAY TÚI THẲNG QUẦN ÂU

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may thẳng quần âu, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may túi thẳng:

· Miệng túi êm phẳng không nhăn, không vặn, miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần, đáp túi phải che kín lót túi.

· Đường diễu miệng túi phải đều đẹp không nối chỉ, lót túi, đáp túi phải êm phẳng, không nhăn không cộm, đảm bảo đúng thông số.
3. Về thái độ:. 

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.

Keo. 
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 túi thẳng.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Bài 21: KỸ THUẬT MAY TÚI HÀM ẾCH QUẦN ÂU

         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
Sinh viên phát biểu qui trình may hàm ếch quần âu, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may túi hàm ếch:

· Miệng túi êm phẳng  không nhăn, không vặn, miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần, đáp túi phải che kín lót túi, đường diễu miệng túi phải đều đẹp không nối chỉ, nẹp túi nằm êm không bị le mí, lót túi, đáp túi phải êm phẳng, không  nhăn không  phồng, đảm bảo đúng thông số.
3. Về thái độ:. 

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1  mét vải khổ 1,2m
Chỉ may
Phấn may.
Keo 
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 3 túi hàm ếch.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
Bài 22: KỸ THUẬT MAY LƯNG QUẦN, MAY PASSANT
         MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:
Sinh viên phát biểu qui trình may lưng, passant quần âu, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng may lưng, passant quần âu:

· Bản lưng to đều, hai đầu lưng hai bên phải đối xứng nhau, lót lưng phải đều, không bị vặn êm phẳng không nhăn, không vặn, miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần, đáp túi phải che kín lót túi,không sụp mí hay to mí, dây passant chia đều và đối xứng hai bên, đảm bảo đúng thông số.
3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 
I. ÑIEÀU KIỆN CHO TRƯỚC:
1. VẬT LIỆU:
1  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.

Keo .
2. DỤNG CỤ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
3. THIẾT BỊ:
Máy may.

Bàn ủi.
4. THỰC HIỆN:
May thành phẩm 5 lưng quần âu, 10 passant.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2. Qui trình may
III. NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của sinh viên…… nhưng phải đảm bảo tổng số tiết qui định cho toàn bộ chương trình.

· Có thể thay đổi trình tự các bài, số thứ tự bài thay đổi tối đa là 3 bài, tùy theo trang thiết bị của trường,  vào tình hình tiếp thu của học sinh.

· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự,  logic của chương trình qui định. Học sinh thực hiện mỗi bài tập 3 sản phẩm trở  lên, để học sinh rèn luyện kỹ năng  thực hành.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của trường…. mà  người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu,  kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi  của học sinh.

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

      Hệ thống bài tập công nghệ may 1,2 trường Đại học Công nghiệp Tp.  HCM
VI.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Công nghệ may – Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn  Rê - nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2003. 
2. Giáo trình công nghệ may – dùng cho hệ THCN - TS Trần Thủy Bình

3. Giáo trình công nghệ may 1trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

4. Giáo trình công nghệ may 2 trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                         TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

       Trương Việt Khánh Trang
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